Câu 1: Di tích lịch sử ở phường Việt Hưng là:
A. Đình Thanh Am, Văn miếu Quốc Tử Giám, chùa Một Cột.
*B. Đình Ô Cách, đình Lệ Mật, đình Thanh Am.
C. Đình Lệ Mật, Hồ Gươm, chùa Một Cột.
D. Đình Trấn Vũ, đình Thanh Am, Hồ Gươm.
Câu 2: Đình Thanh Am thờ ai?
*A. Nguyễn Bỉnh Khiêm			
B. Hồ Chí Minh
C. Võ Nguyên Giáp				
D. Nguyễn Phú Trọng
Câu 3: Cầu Long Biên là một biểu tượng lịch sử quan trọng, được xây dựng dưới thời thực dân Pháp. Cầu Long Biên được khánh thành vào năm nào?
*A. Năm 1902						
B. Năm 1930		
C. Năm 1925						
D. Năm 1910
Câu 4: Phường Việt Hưng nổi tiếng với lễ hội truyền thống nào?
A. Lễ hội Gióng						
B. Hội Lim
*C. Lễ hội Lệ Mật						
D. Lễ hội Chùa Hương
Câu 5 : Bản đồ là gì ?
A.Danh sách các từ vựng liên quan đến địa lý.
B. Bảng biểu hiện thông tin về các sự kiện lịch sử.
*C. Hình vẽ thu nhỏ của toàn bộ bề mặt Trái Đất hay một khu vực theo một tỉ lệ nhất định.
D. Quyển sách giới thiệu về địa lý.
Câu 6. Lược đồ là gì?
A. Hình vẽ thu nhỏ của toàn bộ bề mặt Trái Đất hay một khu vực theo một tỉ lệ nhất định.
*B. Hình vẽ thu nhỏ của một khu vực theo một tỉ lệ nhất định, có nội dung giản lược hơn bản đồ.
C. Hình vẽ sơ lược mô tả một sự vật hay một hiện tượng, quá trình.
D. Tác phẩm thể hiện nhân vật, sự kiện hoặc những nội dung khác.
Câu 7. Mùng 2/9 là ngày gì?
*A. Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
B. Ngày Cách mạng tháng Tám thành công.
C. Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
D. Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Câu 8: Đỉnh núi Phan-xi-păng có độ cao là:
A. 3 314m		
B. 3 134m		
*C. 3 143m		
D. 3 413m
Câu 9: Trung du và miên núi phía Bắc tiếp giáp với:
*A. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - Nam Trung Bộ 
B. Đồng bằng Nam Bộ và Nam Trung Bộ
C. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

D. Bắc Trung Bộ - Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long
Câu 10: Hãy điền các từ/cụm từ sau Hoàng Liên Sơn, Phan-xi-păng, cao nguyên, trung du vào chỗ chấm (…):
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có địa hình chủ yếu là đồi núi. Tại đây có nhiều dãy núi lớn, trong đó (1) …………………………………. là dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta, đỉnh cao nhất là (2) ………………………………………. (3143 m).
Trong vùng còn có một số (3) ……………………………..và vùng đồi thấp. Các đồi có đặc điểm đỉnh tròn, sườn thoải, nằm ở nơi chuyển tiếp giữa vùng núi và đồng bằng, được gọi là vùng (4) …………………………………...
*A. (1) Hoàng Liên Sơn, (2) Phan-xi-păng, (3) cao nguyên, (4) trung du.
B. (1) Phan-xi-păng, (2) Hoàng Liên Sơn, (3) trung du, (4) cao nguyên.
C. (1) Hoàng Liên Sơn, (3) Phan-xi-păng, (3) trung du, (4) cao nguyên.
D. (1) Phan-xi-păng, (2) Hoàng Liên Sơn, (3) cao nguyên, (4) trung du.
[bookmark: _Hlk184642496]Câu 11: Lễ hội Đền Hùng có ý nghĩa gì?
*A. Tưởng nhớ công ơn các vua Hùng đã dựng nước.
B. Tưởng nhớ các anh hùng dân tộc.
C. Cầu mùa màng bội thu.
D. Chúc mừng năm mới.
Câu 12: Đặc điểm chính của địa hình ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là gì? 
A. Đại hình tương đối bằng phẳng.
B. Địa hình gồm các Cao Nguyên xếp tầng.
*C. Địa hình chủ yếu là đồi núi.
D. Địa hình có dạng hình tam giác.
Câu 13: Dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta là dãy núi nào? 
	A. Dãy Trường Sơn			
*B. Dãy Hoàng Liên Sơn.
C. Dãy Tam Đảo			
D. D. Cánh Cung Đông Triều.
Câu 14: Đền Hùng nằm ở tỉnh nào của Việt Nam?
A. Hà Nội		
*B. Phú Thọ		
C. Vĩnh Phúc		
D. Bắc Ninh
Câu 15: Đền Hùng được xây dựng để tưởng nhớ ai?
*A. Vua Hùng					
B. Vua Lý Công Uẩn		
C. Vua Quang Trung				
D. Vua Lê Thái Tổ
Câu 16: Ngày Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương là ngày nào ?
A. Ngày 8 tháng 3 âm lịch hằng năm.
B. Ngày 30 tháng 4 hằng năm.
*C. Ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm.
D. Ngày 1 tháng 5 hằng năm.
Câu 17: Nối thông tin ở cột A và B để tạo thành thông tin hoàn chỉnh
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Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
A. 1-c, 2-a, 3-d, 4-b
*B. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
C. 1-a, 2-d, 3-c, 4-b
D. 1 – b, 2-c, 3-b, 4-a
Câu 18: Trung du và miền núi Bắc Bộ có địa hình chủ yếu là:
A. Đồng bằng thấp						
*B. Núi cao và đồi thấp
C. Cao nguyên rộng lớn					
D. Bán đảo
Câu 19: Khí hậu ở trung du và miền núi Bắc Bộ có đặc điểm:
A. Nóng quanh năm						B. Lạnh quanh năm
*C. Nhiệt đới gió mùa, mùa đông lạnh				D. Khô và nóng
Câu 20: Người dân ở trung du và miền núi Bắc Bộ chủ yếu là:
A. Kinh			
B. Khơ-me		
*C. Tày, Nùng, Dao, Mông…	
D. Ê-đê, Gia-rai
Câu 21 : Hoạt động sản xuất chính ở vùng trung du là:
A. Trồng lúa nước				
*B. Trồng chè và cây ăn quả
C. Đánh bắt hải sản			
D. Trồng cà phê
Câu 22: Người dân miền núi Bắc Bộ thường làm ruộng theo kiểu:
*A. Ruộng bậc thang			
B. Ruộng nước bằng phẳng
C. Ruộng cát				
D. Ruộng ven biển
Câu 23: Khoáng sản nổi tiếng ở trung du và miền núi Bắc Bộ là:
A. Than đá, bô-xít				
*B. Sắt, đồng, thiếc
C. Dầu mỏ, khí đốt				
D. Muối
Câu 24: Một số cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều ở vùng trung du:
A. Cà phê, hồ tiêu		
B. Cao su, điều		
*C. Chè	
D. Cây ăn quả miền Nam
Câu 25: Hoạt động khai thác nổi bật ở miền núi Bắc Bộ:
A. Khai thác thủy sản					
*B. Khai thác khoáng sản
C. Khai thác gỗ quý duy nhất				
D. Sản xuất muối
Câu 26 : Lễ hội đặc trưng của người Tày, Nùng là:
A. Lễ hội Cồng chiêng					
*B. Lễ hội Lồng tồng
C. Lễ hội Đua ghe Ngo					
D. Lễ hội Kate
Câu 27: Nhà ở truyền thống của người Mông thường là:
*A. Nhà sàn		
B. Nhà tranh vách đất		
C. Nhà trình tường		
D. Nhà rông
Câu 28: Người Dao có trang phục đặc trưng với:
*A. Nhiều họa tiết đỏ và đội khăn đỏ			
B. Váy thổ cẩm sặc sỡ
C. Áo dài truyền thống					
D. Khăn trắng, áo đen
Câu 29: Một loại nhạc cụ đặc trưng của người Thái là:
*A. Đàn tính		
B. Sáo mèo		
C. Khèn		
D. Cồng chiêng
Câu 30: Điệu múa xòe là nét văn hóa của dân tộc:
*A. Thái		
B. Mường 		
C. Dao		
D. Nùng
Câu 31: Người Thái và người Mường thường sống trong loại nhà:
A. Nhà đất		
*B. Nhà sàn		
C. Nhà rông		
D. Nhà bè
Câu 32: Một món ăn đặc trưng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc là:
*A. Bánh chưng đen					
B. Bánh ít lá gai
C. Bánh tét							
D. Bánh cuốn nóng
Câu 33: Đền Hùng nằm ở tỉnh nào?
*A. Phú Thọ			
B. Bắc Ninh		
C. Lào Cai		
D. Thái Nguyên
Câu 34: Đền Hùng được xây dựng để tưởng nhớ:
A. Các vị anh hùng dân tộc	
*B. Các vị vua Hùng – những người lập nước Văn Lang
C. Các tướng thời Lý		
D. Hai Bà Trưng
Câu 35: Truyền thuyết liên quan đến các vua Hùng là:
A. Thánh Gióng						
B. Mỵ Châu – Trọng Thuỷ 
C. Lạc Long Quân và Âu Cơ				
*D. Cả A và C
Câu 36: Lễ hội Đền Hùng thường có hoạt động:
*A. Đua thuyền, kéo co, rước kiệu			
B. Đua xe đạp
C. Chọi trâu							
D. Đua ghe ngo
Câu 37: Câu nói “Dù ai đi ngược về xuôi – Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba” gắn với địa danh nào?
A. Lăng Bác			
*B. Đền Hùng		
C. Kinh thành Huế		
D. Hội An
Câu 38: Việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm:
A. Cầu mùa màng bội thu					
*B. Nhắc nhở công lao dựng nước
C. Giới thiệu văn hóa địa phương, thúc đẩy du lịch 		
D. Giải trí
Câu 39:  Vì sao người dân miền núi Bắc Bộ làm ruộng bậc thang thay vì ruộng bằng?
A. Đẹp hơn					
*B. Đất dốc, khó giữ nước		
C. Tiết kiệm công sức làm đất		
D. Do phong tục
Câu 40. Loại đất thích hợp nhất để trồng chè ở trung du Bắc Bộ là:
A. Đất phù sa ven sông			
*B. Đất đỏ vàng trên đồi
C. Đất cát					
D. Đất mặn
Câu 41. Nhận xét nào sau đây đúng về khí hậu miền núi Bắc Bộ?
*A. Có mùa đông lạnh nhất cả nước		
B. Nóng quanh năm
C. Không có mưa					
D. Chỉ có một mùa
Câu 42. Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều thủy điện lớn vì:
A. Nhiều rừng rậm					
*B. Có nhiều sông suối, địa hình dốc
C. Gần biển						
D. Có đất rộng
Câu 43:  Một lợi ích quan trọng của rừng đối với người dân miền núi là:
A. Tạo khu rừng đẹp để ngắm cảnh.		
*B. Cung cấp gỗ và dược liệu
C. Gây ra lũ quét					
D. Làm hồ bơi tự nhiên
Câu 44 : Trong các loại khoáng sản dưới đây, loại nào được khai thác nhiều ở Thái Nguyên?
A. Bô-xít		
*B. Sắt			
C. Muối		
D. Đá vôi
Câu 45:  Việc làm nào góp phần bảo vệ môi trường ở miền núi?
A. Đốt nương làm rẫy liên tục				
*B. Trồng cây gây rừng
C. Khai thác gỗ nhiều					
D. Xả rác xuống suối
Câu 46. Một khó khăn lớn trong giao thông của vùng miền núi Bắc Bộ là:
A. Quá nhiều đường cao tốc			
B. Nhiều sông ngòi quanh co
*C. Địa hình đồi núi hiểm trở			
D. Thời tiết khô nóng quanh năm
Câu 47: Người dân trung du và miền núi Bắc Bộ trồng cây ăn quả (như mận, đào) ở đâu nhiều nhất?
A. Ở đồng bằng ven biển				
B. Trên các cao nguyên bằng phẳng
*C. Ở vùng núi cao có khí hậu mát mẻ		
D. Ở giữa thành phố
Câu 48: Nghề thủ công truyền thống phổ biến ở miền núi Bắc Bộ là:
A. Làm nón lá				
*B. Rèn dao, rèn công cụ
C. Đúc đồng					
D. Làm bánh tráng
Câu 49. Vì sao người dân Thái thường làm nhà sàn?
A. Để trang trí cho đẹp			
*B. Tránh thú dữ và lũ lụt
C. Để mát mẻ hơn				
D. Để dễ trồng cây
Câu 50. Điểm giống nhau nổi bật giữa trang phục các dân tộc Mông – Dao – Tày là:
A. Thường dùng màu đỏ làm chủ đạo			
*B. Đều có nhiều họa tiết thổ cẩm
C. Chỉ dùng màu trắng					
D. Không có hoa văn
Câu 51. Một nét văn hóa độc đáo của người H’Mông trong các dịp lễ hội là:
A. Ném còn			
*B. Múa khèn		
C. Hát quan họ		
D. Hát bài chòi
Câu 52. Lễ hội “xuống đồng” để cầu mùa màng bội thu thuộc về dân tộc nào?
A. Chăm			
*B. Tày – Nùng		
C. Khơ-me			
D. Mường
Câu 50: Vật dụng trang trí đặc trưng trong nhà người Dao thường là:
*A. Tranh thờ		
B. Đèn lồng			
C. Khăn piêu		
D. Trống đồng
Câu 51: Đền Hùng được xây trên dãy núi nào?
A. Núi Tam Đảo		
*B. Nghĩa Lĩnh		
C. Ba Vì			
D. Fansipan 
Câu 52: Hoạt động rước kiệu trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mang ý nghĩa:
A. Cầu thời tiết tốt đẹp
*B. Tưởng nhớ công lao vua Hùng
C. Giải trí
D. Chúc mừng năm mới
Câu 53. Du khách đến Đền Hùng thường leo các bậc đá để lên đền Thượng. Điều này giúp học sinh hiểu điều gì?
A. Ngày xưa người ta không thích xây đường		
*B. Quần thể đền nằm trên núi cao
C. Không ai muốn đi xe						
D. Để tiết kiệm vật liệu
Câu 54. Câu ca “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba” thể hiện điều gì?
A. Khuyên người dân về quê ăn Tết
*B. Nhắc nhở con cháu luôn hướng về cội nguồn
C. Chúc mọi người mạnh khỏe
D. Khuyên đi hội mùa xuân
Câu 55. Đỉnh Phan-xi-păng nằm trên dãy núi nào?
A. Cánh cung Sông Gâm				
*C. Hoàng Liên Sơn
B. Trường Sơn					
D. Cánh cung Ngân Sơn
Câu 56. Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở biên giới của hai tỉnh nào?
*A. Lào Cai và Lai Châu		
C. Lào Cai và Thanh Hóa
B. Lào Cai và Điện Biên		
D. Lào Cai và Sơn La
Câu 57. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có địa hình chủ yếu là:
A. Sa mạc		
B. Đồng bằng		
*C. Đồi núi		
D. Thảo nguyên
Câu 58. Các đồi ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc có đặc điểm:
A. Đỉnh dốc, sườn dốc			
B. Đỉnh tròn, sườn dốc
C. Đỉnh cao, sườn thoải			
*D. Đỉnh tròn, sườn thoải
Câu 59. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có khí hậu:
*A. Nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh				
B. Ôn hòa
C. Nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh					
D. Nắng nóng
Câu 60. Cột cờ Lũng Cú được xây dựng thuộc xã:
*A. Xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang
B. Xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang
C. Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang
D. Xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang
Câu 61. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là nơi sinh sống của các dân tộc nào?
A. Ê Đê, Tày, Mường, Kinh	
B. Dao, Hoa, Thái, Kinh
*C. Mường, Thái, Dao, Mông	
D. Ba Na, Chăm, Thái, Hoa
Câu 62. Hát Then của dân tộc nào?
A. Tày, Mường, Thái			
B. Mông, Dao, Thái
C. Tày, Mường, Kinh			
*D. Tày, Nùng, Thái
Câu 63. Hát Then và Xòe được UNESCO ghi danh là gì?
A. Di sản văn hóa vật thể
B. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2022
C. Di sản văn hóa phi vật thể
*D. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 2019, 2021
Câu 64. Lễ hội Lồng tồng còn được gọi là lễ hội gì?
A. Mường Thàng				
B. Mường Bi
*C. Xuống đồng				
D. Xuống vườn
Câu 65. Chợ phiên Bắc Hà thuộc tỉnh nào?
A. Thanh Hoá	
*B. Lào Cai		
C. Lai Châu		
D. Quảng Ninh
Câu 66: Nêu vai trò của ruộng bậc thang đối với đời sống và sản xuất của người dân khu vực miền núi Bắc Bộ?
A. Là nơi trồng lúa nước trên núi cao, giúp người dân có đủ cơm ăn hàng ngày và ổn định cuộc sống.
B. Giúp giữ lại nước mưa để tưới cây và ngăn đất bị trôi, sạt lở khi có mưa lũ từ trên đỉnh núi đổ xuống.
C. Những cánh đồng xanh mướt hoặc vàng óng tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, giúp người dân có thêm thu nhập.
*D. Cả A, B và C
Câu 67: Địa hình vùng đồng bằng Bắc Bộ giống:
A. Hình cái bát úp ngược				
*B. Hình tam giác
C. Hình chữ nhật					
C. Hình đám mây
Câu 68: Đồng bằng Bắc Bộ tiếp giáp với:
A. Đồng bằng sông Cửu Long					
B. Tây Nguyên
*C. Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ				
C. Nam Bộ
Câu 69: Đồng bằng Bắc Bộ do con sông nào bồi đắp nên?
A. Sông Thái Bình và sông Mã			
*B. Sông Hồng và sông Thái Bình
C. Sông Hương và sông Hồng			
D. Sông Mã và sông Thái Bình
Câu 70: Vì sao vùng Đồng bằng Bắc bộ có dân cư tập trung đông đúc nhất nước ta? 
*A. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sống, giao thông và sản xuất.
B. Do có nền văn hoá lâu đời, đất rộng, có nhiều đặc sản.
C. Do đất đai màu mỡ và có nhiều khoáng sản, hải sản.
D. Do có nhiều lễ hội lớn như: hội Lim, hội Gióng, hội Phủ Giày,…
Câu 71: Biện pháp để bảo vệ thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ là:
A. Sử dụng phân hóa học, phun thuốc trừ sâu;
B. Xử lí nước thải, phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định;
C. Chặt phá rừng bừa bãi;
D. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên;
Câu 72: Điền các từ “ Thăng Long, Hoa Lư, Hậu Lê, kinh đô” vào chỗ chấm. 
	Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ (1)……………….…… (Nình Bình) về thành Đại La (Hà Nội) và đổi tên là (2)…………………………… Từ đó, nơi đây là (3)……………………. của các triều đại Lý, Trần, (4)……………………………….…. Ngày nay, Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
*A. (1) Hoa Lư, (2) Thăng Long, (3) Hậu Lê, (4) kinh đô.
B. (1) Thăng Long, (2) Hoa Lư, (3) Hậu Lê, (4) kinh đô.
C. (1) Hoa Lư, (3) Thăng Long, (3) kinh đô, (4) Hậu Lê
D. (1) Thăng Long, (2) Hoa Lư, (3) kinh đô, (4) Hậu Lê
Câu 73: Tên các giai đoạn sản xuất lúa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ theo thứ tự  là: 
*A. Làm đất, gieo mạ, cấy lúa, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa.
 B. Làm đất, cấy lúa, gieo mạ, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa.
C. Làm đất, gieo mạ, chăm sóc lúa, cấy lúa, thu hoạch lúa.
D. Gieo mạ, làm đất cấy lúa, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa.
Câu 74: Vùng Đồng bằng Bắc Bộ là vùng sản xuất lúa lớn thứ mấy của nước ta 
A. Thứ nhất                          *B. Thứ hai                           C. Thứ ba                         D. Thứ tư
Câu 75. Loại trống đồng đẹp nhất của trống đồng Đông Sơn là
A. Trống đồng Đông An			C. Trống đồng Đông Anh
B. Trống đồng Đông Minh			*D. Trống đồng Ngọc Lũ
Câu 76. Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình:
A. Hình tròn		B. Hình thoi		C. Hình vuông	*D. Tam giác
Câu 77. Cửa ngõ biển quan trọng của đồng bằng Bắc Bộ hướng ra vịnh Bắc Bộ là:
A. Hà Nội	*B. Hải Phòng	C. Thanh Hoá	D. Ninh Bình
Câu 78. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có khí hậu:
A. Ôn đới lục địa			C. Ôn đới hải dương
B. Cận xích đạo			*D. Nhiệt đới gió mùa
Câu 79. Đồng bằng Bắc bộ có các tỉnh giáp biển là:
*A. Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh
B. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh
C. Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh
D. Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng
Câu 80. Sông Hồng còn được gọi là:
Nhị Hà        B. Sông Cái             C. Hồng Hà 		*D. Tất cả phương án trên đúng
Câu 81. Đê sông Hồng là hệ thống đê:
*A. Lớn nhất nước ta		C. Lớn thứ ba
B. Lớn thứ hai			D. Lớn nhất khu vực Đông Nam Á
Câu 82. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô về đâu?
A. Hoa Lư (Ninh Bình)			 C. Huế
*B. Đại La (Hà Nội)			D. Thành phố Hồ Chí Minh
Câu 83. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại đâu?
*A. Ba Đình, Hà Nội			            C. Thanh Xuân, Hà Nội
B. Hoàn Kiếm, Hà Nội				  D. Hà Đông, Hà Nội
Câu 84. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không diễn ra vào thời gian nào?
*A. 12/1972		B. 11/1972		C. 10/1973		D. 12/1974
Câu 85. Chiến thắng 12 ngày đêm buộc Mỹ phải kí hiệp định nào:
*A. Hiệp định Pa-ri.					C. Hiệp định Hác- Măng.
B. Hiệp định Giơ- ne-vơ.				D. Hiệp định Pa-tơ-nốt.
Câu 86. Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu gì vào năm 1999?
A. Thành phố hạnh phúc.				*C. Thành phố vì hòa bình.
B. Thành phố lịch sử.				D. Thành phố yên bình.
Câu 87. Khuê Văn Các được xây dựng vào thời nhà nào?
A. Trần		B. Nguyễn		*C. Lý			D. Lê
Câu 88. Khuê Văn Các được chọn làm biểu tượng của thủ đô Hà Nội vào năm:
A. 1992		B. 1993		C. 1995		*D. 1999
Câu 89. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu tượng cho truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?
A. Truyền thống anh hùng.			C. Truyền thống quê hương.
*B. Truyền thống hiếu học.			D. Truyền thống yêu nước.
Câu 90. Bia Tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám được UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới vào năm nào?
A. 2009			*B. 2010			C. 2011			D. 2012
Câu 91: Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi hệ thống sông nào?
A. Sông Cửu Long					*B. Sông Hồng và sông Thái Bình
C. Sông Đồng Nai					D. Sông Mã
Câu 92: Địa hình Đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là:
A. Núi cao								B. Cao nguyên
*C. Đồng bằng rộng lớn và bằng phẳng				D. Đồi thấp
Câu 93: Khí hậu Đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm nổi bật:
A. Nóng quanh năm				B. Chỉ có mùa mưa
*C. Có mùa đông lạnh				D. Mưa rất ít
CÂU 94: Người dân Đồng bằng Bắc Bộ sống chủ yếu ở:
A. Nhà sàn		*B. Nhà tường gạch		C. Nhà trình tường			D. Nhà gỗ
Câu 95: Nghề chính của người dân Đồng bằng Bắc Bộ là:
*A. Trồng lúa nước		B. Làm muối	C. Đánh cá		D. Trồng cây công nghiệp
Câu 96: Người dân Đồng bằng Bắc Bộ thường dùng công cụ nào trong sản xuất nông nghiệp?
*A. Cày, bừa			B. Dao phát		C. Cúp, rựa		D. Nỏ
Câu 97: Một số cây trồng phổ biến ngoài lúa ở vùng này là:
A. Cà phê, chè					B. Hồ tiêu, cao su
*C. Rau, hoa, cây ăn quả				D. Mía, dừa
Câu 98: Vì sao Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước?
A. Có núi cao							*B. Có nhiều đất phù sa màu mỡ
C. Mưa rất nhiều quanh năm phù hợp với lúa nước.			D. Người dân ít sinh sống
Câu 99:Một khó khăn thường gặp trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Bắc Bộ là:
A. Hạn hán quanh năm				*B. Bão và lũ lụt
C. Không có sông ngòi				D. Đất cằn cỗi
Câu 100: Vùng kinh tế quan trọng nhất của Đồng bằng Bắc Bộ là:
*A. Hà Nội		B. Hải Phòng		C. Ninh Bình	D. Quảng Ninh
Câu 101: Lễ hội đặc trưng của Đồng bằng Bắc Bộ là:
A. Lễ hội đua voi				*B. Lễ hội Lim
C. Lễ hội Kate				D. Lễ hội Đua ghe ngo
Câu 102: Loại hình dân ca nổi tiếng ở vùng này:
*A. Quan họ		B. Cồng chiêng		C. Hò ví dặm		D. Hát then
Câu 103: Trang phục truyền thống của phụ nữ Đồng bằng Bắc Bộ thường là:
*A. Áo dài tứ thân		B. Váy thổ cẩm		C. Áo chàm		D. Khăn piêu
Câu 104: Một món ăn truyền thống đặc trưng nhất của vùng Đồng bằng Bắc Bộ là:
*A. Bánh chưng		B. Bánh tét			C. Bánh nậm	D. Bánh hòn
Câu 105: Phương tiện giao thông phổ biến ở vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ xưa là:
A. Thuyền độc mộc	B. Cầu khỉ		*C. Xe bò, thuyền nan	D. Xe máy kéo
Câu 106:  Kiểu nhà truyền thống rất phổ biến ở nông thôn miền Bắc là:
A. Nhà rông			B. Nhà mái bằng		*C. Nhà 3 gian 	D. Nhà dài
Câu 107: Năm 1010, vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long vì:
*A. Đất rộng, bằng phẳng, thuận lợi phát triển			B. Gần biển
C. Có nhiều mỏ vàng						D. Xa dân cư
Câu 108: Tên gọi Thăng Long có nghĩa là:
A. Rồng xanh		*B. Rồng bay lên		C. Rồng đỏ		D. Rồng vàng
Câu 109: Kinh thành Thăng Long xưa thuộc địa điểm của tỉnh/thành phố nào ngày nay?
A. Bắc Ninh			*B. Hà Nội			C. Hà Nam		D. Nam Định
Câu 110: Một di tích nổi tiếng của Thăng Long – Hà Nội là:
A. Thành Nhà Hồ						B. Hoàng thành Thăng Long
C. Văn Miếu – Quốc Tử Giám				*D. Cả B và C
Câu 111: Văn Miếu – Quốc Tử Giám được xây dựng để làm gì?
A. Dạy võ					*B. Thờ Khổng Tử và đào tạo nhân tài
C. Tập trung buôn bán			D. Thờ các vua
Câu 112: Một biểu tượng nổi bật của Hà Nội thời hiện đại là:
*A. Hồ Gươm và Tháp Rùa		B. Chợ Đông Ba
C. Núi Ngự Bình				D. Ngọ Môn
Câu 113: Lễ hội lớn gắn với Hà Nội là:
*A. Hội Gióng		B. Hội Lim		C. Lễ Kate		D. Lễ Cấp sắc
Câu 114 : Câu ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” nói về sự nổi tiếng của vùng nào?
A. Hải Phòng		*B. Hà Nội		C. Hưng Yên	D. Bắc Ninh
Câu 115. Vì sao đất ven sông Hồng thường rất màu mỡ?
A. Do có nhiều nước biển xâm nhập		*B. Do phù sa sông Hồng bồi đắp hàng năm
C. Do rừng đầu nguồn bị khai thác		D. Do đất được bón phân nhiều
Câu 116. Đồng bằng sông Hồng được hình thành chủ yếu nhờ:
A. Gió mùa thổi mạnh				*B. Phù sa sông Hồng và sông Thái Bình
C. Động đất						D. Sự bồi lắng của nước biển
Câu 117. Người dân ven sông Hồng có phong tục gì gắn liền với trồng lúa?
A. Mở hội Cồng Chiêng					*B. Tổ chức lễ hội cầu mùa
C. Chọn ngày trồng cà phê				D. Lễ hội đua ghe ngo
Câu 118. Vì sao vùng ven sông Hồng thường làm đê cao và kiên cố?
A. Để ngăn động vật hoang dã				*B. Để ngăn lũ lớn vào mùa mưa
C. Để làm đường giao thông				D. Để dẫn nước nuôi cá
Câu 119. Một khó khăn lớn của người dân sống ở khu vực văn minh sông Hồng là:
A. Thiếu nước sinh hoạt					*B. Dễ bị lũ lụt vào mùa mưa
C. Gió Lào thổi mạnh					D. Đất quá dốc, không thể trồng lúa
Câu 120. Việc khai thác cát quá mức trên sông Hồng có thể gây ra điều gì?
A. Làm nước trong hơn					*B. Làm sạt lở bờ sông
C. Làm tăng lượng phù sa				D. Tạo thêm bãi tắm đẹp
Câu 121. Làng nghề ở vùng sông Hồng phát triển mạnh nhờ:
A. Có nhiều rừng để lấy gỗ		*B. Giao thông thuận lợi, gần Hà Nội và các đô thị
C. Gần biển nên dễ đánh cá		D. Đất quá cằn nên phải làm nghề phụ
Câu 122. Một đặc điểm của văn minh sông Hồng là gì?
A. Người dân sống chủ yếu bằng săn bắn
*B. Trồng lúa nước 
C. Sống du canh du cư
D. Không xây dựng đê điều
Câu 123. Vì sao nghề trồng lúa nước được coi là nền tảng của văn minh sông Hồng?
A. Vì lúa dễ trồng không cần nước
B. Vì khí hậu miền Bắc khô hạn
*C. Vì người dân dựa vào lúa để sinh sống và phát triển
D. Vì có nhiều núi cao
Câu 124. Nhờ có văn minh sông Hồng, cư dân Bắc Bộ xưa phát triển mạnh nghề nào?
A. Đóng thuyền lớn			*B. Sản xuất gốm, dệt vải
C. Khai thác dầu khí			D. Làm thủy điện
Câu 125. Văn Miếu – Quốc Tử Giám được xem là “trường đại học đầu tiên” của Việt Nam vì:
A. Có rất nhiều phòng học
*B. Đào tạo quan lại và nhân tài thời phong kiến
C. Ai cũng có thể đến học
D. Dạy cả âm nhạc và võ thuật
Câu 126. Tại sao người xưa dựng bia tiến sĩ trên lưng rùa?
A. Vì rùa là con vật mạnh nhất
*B. Rùa tượng trưng cho sự bền bỉ, trường tồn của tri thức
C. Vì rùa sống dưới nước
D. Vì rùa dễ chạm khắc
Câu 127. Học sinh đến tham quan Văn Miếu thường xoa đầu rùa với mong muốn điều gì?
A. Trở nên ai cũng thông minh ngay lập tức
*B. Gặp nhiều may mắn trong học tập
C. Được đi du lịch nhiều nơi
D. Có sức khỏe tốt
Câu 128. Quốc Tử Giám thời xưa chủ yếu dành cho ai đến học?
A. Trẻ em trong làng
*B. Con em vua chúa, quan lại và học trò giỏi
C. Tất cả mọi người
D. Người nước ngoài
Câu 129. Việc lưu giữ bia tiến sĩ ở Văn Miếu giúp chúng ta hiểu điều gì?
A. Người xưa thích xây đá để lưu giữ kỷ niệm
*B. Xã hội xưa coi trọng giáo dục và người tài
C. Bia để trang trí cho đẹp
D. Bia để khoe giàu
Câu 130. Lễ khai bút đầu xuân tổ chức ở Văn Miếu mang ý nghĩa:
A. Xin chữ để treo chơi
*B. Cầu một năm học tập thuận lợi, học giỏi
C. Xem múa rối nước
D. Đi lễ hội
Câu 131. Tại sao Văn Miếu – Quốc Tử Giám còn được xem là biểu tượng văn hóa của Hà Nội?
A. Vì nằm gần Hồ Gươm
*B. Vì gắn với lịch sử học tập và truyền thống hiếu học của dân tộc
C. Vì có kiến trúc cao nhất Hà Nội
D. Vì đông khách du lịch
Câu 132. Trong kiến trúc Văn Miếu, khu vực "Hồ Văn" có tác dụng gì?
A. Là nơi trồng lúa
*B. Tạo cảnh quan thư giãn cho người học
C. Là nơi chứa nước sinh hoạt
D. Là ao nuôi cá
Câu 133. Một hành vi đúng khi tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám là:
A. Sờ vào bia tiến sĩ
B. Vẽ bậy lên đồ cổ
*C. Nói nhỏ, giữ gìn trật tự
D. Leo lên tượng rùa để chụp ảnh
Câu 134. Khi xem các bia tiến sĩ, học sinh có thể rút ra bài học gì?
*A. Muốn thành công thì phải học hỏi và kiên trì
B. Không cần học vẫn giỏi
C. Chỉ người giàu mới học được
D. Học để khoe
Câu 135. Hãy điền vào ô chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.
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Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
*A. a - S, b - Đ, c - Đ, d - S, e - Đ, g - S 
B. a - Đ, b - S, c - Đ, d - Đ, e - S, g - S
C. a – S, b – Đ, c – Đ, d – Đ, e – Đ, g – S
D. a – S. b – S, c – Đ, d – S, e – Đ, g - S
Câu 136. Nối mỗi ý ở cột bên trái với mỗi ý ở cột bên phải sao cho phù hợp: [image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, hàng

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
A. 1 – c, 2 – b, 3 – a
B. 1 – b, 2 – a, 3 – c
*C. 1 – b, 2 – a, 3 – c
D. 1 – a, 2 – c, 3 - b
Câu 137. Hãy chọn các từ: Hồ Chí Minh, Ba Đình, khai sinh, Tuyên ngôn Độc lập rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:
             Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường (1) 	, trước cuộc mít tinh của hàng vạn đồng bào, Chủ tịch (2) ……………………….. đọc (3)…………………….., (4)………….. ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
*A. (1) Ba Đình, (2) Hồ Chí Minh, (3) Tuyên ngôn Độc lập, (4) khai sinh
B. (1) Hồ Chí Minh, (2) Ba Đình, (3) khai sinh, (4) Tuyên ngôn Độc lập
C. (1) Ba Đình, (2) Hồ Chí Minh, (3) khai sinh, (4) Tuyên ngôn Độc lập
D. (1) Hồ Chí Minh, (2) khai sinh, (3) Ba Đình, (4) Tuyên ngôn Độc lập
Câu 138. Nối công trình tiêu biểu của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chức năng phù 
hợp:
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, màu trắng

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
A. 1 – b, 2 – a, 3 - c
*B. 1 – c, 2 – a, 3 – b
C. 1 – a, 2 – b, 3 – c
D. 1 – b, 2 – c, 3 - a
Câu 139. Hãy chọn các từ: 12 ngày đêm, chiến tranh, chiến thắng, Hà Nội rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:
              Cuối tháng 12/1972, quân và dân (1)……………đã anh dũng chiến đấu chống (2)……………………….phá hoại của Mỹ ở miền Bắc trong (3)…………………….., làm nên (4)……………….. “Điện Biên Phủ trên không”
A. (1) Hà Nội, (2) 12 ngày đêm, (3) chiến tranh, (4) chiến thắng
B. (1) 12 ngày đêm, (2) chiến tranh, (3) Hà Nội, (4) chiến thắng
*C. (1) Hà Nội, (2) chiến tranh, (3) 12 ngày đêm, (4) chiến thắng
D. (1) Hà Nội, (2) chiến thắng, (3) 12 ngày đêm, (4) chiến tranh
Câu 140. Hãy chọn các từ: sông Hồng, sông Thái Bình, phù sa, tiếp giáp rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:
           Vùng Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi (1)………. của hệ thống (2) …………… và (3)…………………….. Vùng này (4)……………… với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Bắc Trung Bộ - Nam Trung Bộ và vịnh Bắc Bộ.
	*A. (1) phù sa, (2) sông Hồng, (3) sông Thái Bình, (4) tiếp giáp
	B. (2) tiếp giáp, (2) sông Thái Bình, (3) sông Hồng, (4) phù sa
	C. (1) phù sa, (2) sông Hồng, (3) tiếp giáp, (4) sông Thái Bình
	D. (1) tiếp giáp, (2) sông Hồng, (3) sông Thái Bình, (4) phù sa
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